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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. 
Số phần tử của tập hợp  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. 

Cho , trong các tập hợp sau đâu là tập hợp con của 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. 
Kết quả của phép tính  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. 
Tổng chia hết cho:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5. 
Số  viết theo chữ số La Mã là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. 


Trong các số sau, số nào chia hết cho cả  và : 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Cho hình vẽ bên, hai tia đối nhau trong hình là: [image: ]




A. Tia  và tia. 		B. Tia  và tia .




C. Tia và tia . 		D. Tia  và tia.
Câu 8. Cho hình vẽ bên, đoạn thẳng trên hình vẽ có tên là:
[image: ]




A. .	B..	C..	D..
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. ( 1 điểm)

a) Viết tập hợp các số tự nhiên có một chữ số bằng hai cách.

b) Điền kí hiệu  vào chỗ trống.


				
Câu 2. (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)


a) 				b) 


c) 	           d)
Câu 3. 
(2 điểm) Tìm số tự nhiên, biết


a).			b).


c).			d) 
Câu 4. 






(3 điểm) Vẽ đường thẳng; lấy điểm nằm trên đường thẳng , điểm  không nằm trên đường thẳng ; vẽ đường thẳng đi qua hai điểm và.

a) Kể tên tất cả các tia gốc?
b) Kể tên các tia đối nhau trong hình?




c) Lấy điểm sao cho điểm nằm giữa hai điểm  và .
Câu 5. 

(0,5 điểm) Cho  Chứng tỏ rằng .
 HẾT 



ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
1. 
Số phần tử của tập hợp  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Số phần tử của tập hợp T là: 
1. 

Cho , trong các tập hợp sau đâu là tập hợp con của 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
Câu 11. 
Kết quả của phép tính  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có: 
Câu 12. 
Tổng chia hết cho:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có:  nên chia hết cho 2.
Câu 13. 
Số  viết theo chữ số La Mã là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
Câu 14. 


Trong các số sau, số nào chia hết cho cả  và : 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Số chia hết cho  và là: .
Câu 15. Cho hình vẽ bên, hai tia đối nhau trong hình là: 
[image: ]




A. Tia  và tia. 		B. Tia  và tia .




C. Tia và tia . 		D. Tia  và tia.
Lời giải
Chọn C
Theo định nghĩa về hai tia đối nhau.
Câu 16. Cho hình vẽ bên, đoạn thẳng trên hình vẽ có tên là:
[image: ]




A. .	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn A
II. PHẦN TỰ LUẬN	
Câu 1. ( 1 điểm)

a) Viết tập hợp các số tự nhiên có một chữ số bằng hai cách.

b) Điền kí hiệu  vào chỗ trống.


Lời giải
a) Ta có:

 


b) Ta có: 		
Câu 2.  (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)


a) 				b) 


c) 	d)
Lời giải

a) Ta có: 

b) 

c) 

d) 
Câu 3. 
(2 điểm) Tìm số tự nhiên, biết


a).			b).


c).			d) 	
Lời giải

a) Ta có: 

b) Ta có: 

c) Ta có: 

b) Ta có: 

Câu 4. 






(3 điểm) Vẽ đường thẳng; lấy điểm nằm trên đường thẳng , điểm  không nằm trên đường thẳng ; vẽ đường thẳng đi qua hai điểm và.

a) Kể tên tất cả các tia gốc?
b) Kể tên các tia đối nhau trong hình?




c) Lấy điểm sao cho điểm nằm giữa hai điểm  và .
Lời giải
[image: ]


a) Các tia gốc  là: 


b) Các tia đối nhau: và 
c) Ta có: 
[image: ]
Câu 5. 

(0,5 điểm) Cho  Chứng tỏ rằng .
Lời giải
Ta có:













 Vì  nên . Vậy .
 HẾT 
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Đ? 24 

I. PH?N TR?C NGHI?M 

Câu 1. S? ph?n t? c?a t?p h?p 



4;6;8;...;28T là: 

A. 13. B. 12. C. 11. D. 10. 

Câu 2. Cho 



1;3;5;7;9N, trong các t?p h?p sau đâu là t?p h?p con c?a ?N 

A. 



1;6. B. 



3;6. C. 



1;9. D. 



2;9. 

Câu 3. K?t qu? c?a phép tính 

42

6:6 là: 

A. 

2

1. B. 

2

6. C. 

8

1. D. 

8

6. 

Câu 4. T?ng 27139630chia h?t cho: 

A. 2. B. 3. C. 5. D. 9. 

Câu 5. S? 9 vi?t theo ch? s? La Mã là: 

A. VI. B. IV. C. XI. D. IX. 

Câu 6. Trong các s? sau, s? nào chia h?t cho c? 2 và 5: 1234;1235;1230;1238 

A. 1234. B. 1235. C. 1230. D. 1238. 

Câu 7. Cho hình v? bên, hai tia đ?i nhau trong hình là: 

 

A. Tia MN và tiaNP.   B. Tia MN và tia PN. 

C. Tia MNvà tia MP.   D. Tia MP và tiaPM. 

Câu 8. Cho hình v? bên, đo?n th?ng trên hình v? có tên là: 

 

A. AB. B.Bm. C.An. D.mn. 

II. PH?N T? LU?N 

Câu 1. ( 1 đi?m) 

a) Vi?t t?p h?p Acác s? t? nhiên có m?t ch? s? b?ng hai cách. 

b) Đi?n kí hi?u 

,,,

 vào ch? tr?ng. 

10.........A

    



3;7...........A 

Câu 2. (2 đi?m) Th?c hi?n phép tính (tính nhanh n?u có th?) 

a) 12388:2    b) 45.1616.5557 

c) 





2

4483.2004.420







            d)



20202021202003

22.2009.1.202164:4 

Câu 3. (2 đi?m) Tìm s? t? nhiênx, bi?t 

a)



432:312x.   b)



3260xx. 

c)



3

3.103x.   d) 3.381

x
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